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1 T132.001 13T20020001 Đinh Văn Bộc 16/06/72 13TC1 402
2 T132.002 13T20020002 Nguyễn Chí Công 09/09/81 13TC1 402
3 T132.003 13T20020003 Nguyễn Thanh Cường 15/03/83 13TC1 402
4 T132.004 13T20020004 Danh Diệt 20/06/81 13TC1 402
5 T132.005 13T20020005 Thái Bình Dương 01/11/89 13TC1 402
6 T132.006 13T20020006 Võ Hoàng Em 04/10/88 13TC1 402
7 T132.007 13T20020007 Nguyễn Hoàng Giang 23/06/88 13TC1 402
8 T132.008 13T20020008 Đăng Mạnh Hiển 18/02/82 13TC1 402
9 T132.009 13T20020009 Trần Huy Hoàng 08/01/90 13TC1 402
10 T132.010 13T20020010 Đỗ Viết Huy 05/03/83 13TC1 402
11 T132.011 13T20020011 Nguyễn Quốc Huy 30/03/94 13TC1 402
12 T132.012 13T20020012 Ngô Ngọc Hân 13/10/86 13TC1 402
13 T132.013 13T20020069 Phan Văn Hơn 19/04/85 13TC1 402
14 T132.014 13T20020013 Lưu Minh Hảo 25/10/94 13TC1 402
15 T132.015 13T20020014 Trần Văn Hấn 09/09/79 13TC1 402
16 T132.016 13T20020015 Phạm Thanh Hùng 21/01/87 13TC1 402
17 T132.017 13T20020016 Phạm Trần Chí Hữu 11/03/92 13TC1 402
18 T132.018 13T20020017 Phạm Văn Keo 29/04/81 13TC1 402
19 T132.019 13T20020018 Quách Hữu Khang 17/10/93 13TC1 402
20 T132.020 13T20020019 Trương Quốc Khánh 00/00/92 13TC1 402
21 T132.021 13T20020020 Nguyễn Trung Kiên 18/02/87 13TC1 402
22 T132.022 13T20020021 Cấn Trung Lai 27/06/81 13TC1 402
23 T132.023 13T20020022 Phan Nhật Lan 00/00/87 13TC1 402
24 T132.024 13T20020023 Nguyễn Thị Thanh Lan 05/03/82 13TC1 402
25 T132.025 13T20020024 Danh Lộc 19/11/85 13TC1 402
26 T132.026 13T20020025 Trần Phú Mỹ 17/05/85 13TC1 402
27 T132.027 13T20020026 Danh Bồ Na 01/07/76 13TC1 402
28 T132.028 13T20020027 Lương Văn Nam 22/06/86 13TC1 402
29 T132.029 13T20020028 Nguyễn Hoài Nam 08/04/91 13TC1 402
30 T132.030 13T20020029 Trần Minh Nghiệm 15/08/89 13TC1 402
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31 T132.031 13T20020030 Nguyễn Thanh Nhàn 10/12/82 13TC1 402
32 T132.032 13T20020031 Nguyễn Văn Nhàn 02/03/90 13TC1 402
33 T132.033 13T20020032 Nguyễn Việt Nhớ 00/00/78 13TC1 402
34 T132.034 13T20020033 Phạm Văn Năng 24/05/84 13TC1 402
35 T132.035 13T20020034 Đặng Thanh Phong 26/12/88 13TC1 402
36 T132.036 13T20020035 Nguyễn Hoàng Phuông 13/02/81 13TC1 402
37 T132.037 13T20020036 Nguyễn Bảo Quốc 20/09/84 13TC1 402
38 T132.038 13T20020037 Ngô Tấn Quý 18/12/82 13TC1 402
39 T132.039 13T20020038 Nguyễn Văn Sul 22/01/78 13TC1 402
40 T132.040 13T20020039 Nguyễn Thành Sơn 25/05/72 13TC1 402
41 T132.041 13T20020040 Cấn Anh Sáng 10/09/84 13TC1 402
42 T132.042 13T20020041 Dương Quốc Thanh 14/02/92 13TC1 402
43 T132.043 13T20020042 Phạm Xuân Thuyết 03/03/86 13TC1 402
44 T132.044 13T20020043 Nguyễn Văn Thơn 14/10/79 13TC1 402
45 T132.045 13T20020044 Trần Thảo 00/00/83 13TC1 402
46 T132.046 13T20020045 Nguyễn Trung Thắng 12/12/93 13TC1 402
47 T132.047 13T20020046 Võ Văn Thế 16/02/79 13TC1 402
48 T132.048 13T20020047 Trần Quang Thịnh 28/04/90 13TC1 402
49 T132.049 13T20020048 Trần Thanh Toàn 12/10/89 13TC1 402
50 T132.050 13T20020049 Phạm Công Toại 29/05/81 13TC1 402
51 T132.051 13T20020050 Nguyễn Quốc Triều 01/01/93 13TC1 402
52 T132.052 13T20020051 Bùi Thái Trung 28/01/78 13TC1 402
53 T132.053 13T20020052 Trần Đức Trí 19/05/89 13TC1 402
54 T132.054 13T20020053 Nguyễn Minh Trí 28/01/78 13TC1 402
55 T132.055 13T20020054 Trần Thanh Tâm 27/09/74 13TC1 402
56 T132.056 13T20020055 Lê Ngọc Tân 15/10/94 13TC1 402
57 T132.057 13T20020056 Lê Văn Tài 27/01/77 13TC1 402
58 T132.058 13T20020057 Nguyễn Hoàng Tín 09/11/89 13TC1 402
59 T132.059 13T20020058 Phạm Thanh Tùng 06/10/82 13TC1 402
60 T132.060 13T20020059 Nguyễn Văn Tý 00/00/82 13TC1 402
61 T132.061 13T20020060 Lý Công Uẩn 29/02/95 13TC1 402
62 T132.062 13T20020061 Bùi Hải Văn 02/04/73 13TC1 402
63 T132.063 13T20020063 Nguyễn Tú Điền 25/10/90 13TC1 402
64 T132.064 13T20020064 Ngô Văn Đoàn 11/04/79 13TC1 402
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65 T132.065 13T20020065 Danh Phát Đài 16/01/87 13TC1 402
66 T132.066 13T20020066 Nguyễn Minh Đức 00/00/80 13TC1 402
67 T132.067 13T20020067 Nguyễn Văn Ái 09/09/77 13TC1 402
68 T132.068 13T20020068 Nguyễn Như Ý 25/09/90 13TC1 402
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